
STT Tên dân tộc
Số người DTTS biết tiếng dân tộc 

của mình (người)

Tỷ lệ người DTTS biết tiếng dân 

tộc mình (%)

11.396.365 95,8

1 Tày 1.464.794 92,2

2 Thái 1.516.803 99,1

3 Mường 1.189.146 95,9

4 Khmer 1.143.132 97,9

5 Hoa 615.880 83,1

6 Nùng 853.224 93,1

7 Mông 1.054.406 99,5

8 Dao 726.431 98,3

9 Gia Rai 412.590 99,6

10 Ê  Đê 327.485 99,5

11 Ba Na 232.170 99,7

12 Sán Chay 153.987 91,5

13 Chăm 149.273 99,4

14 Cơ Ho 166.417 99,7

15 Xơ Đăng 168.899 99,6

16 Sán Dìu 120.953 83,5

17 Hrê 127.864 99,6

18 Raglay 117.072 99,5

19 Mnông 103.183 98,7

20 Thổ 65.487 91,5

21 Xtiêng 81.457 99,7

22 Khơ mú 72.936 98,3

23 Bru Vân Kiều 76.304 99,6

24 Cơ Tu 60.909 99,6

25 Giáy 51.782 92,3

26 Tà Ôi 43.386 99,5

27 Mạ 40.504 99,7

28 Gié Triêng 51.376 98,8

29 Co 33.926 99,2

30 Chơ Ro 23.087 89,9

31 Xinh Mun 20.180 85,9

32 Hà Nhì 21.313 99,1

33 Chu Ru 18.521 99,4

34 Lào 13.735 96,4

35 La Chí 8.185 64,4

36 Kháng 13.188 98,2

37 Phù Lá 8.811 84,8

38 La Hủ 9.348 99,6

39 La Ha 5.553 67,3

40 Pà Thẻn 6.395 95,8

41 Lự 5.683 99,6

42 Ngái 358 50,8

43 Chứt 5.646 97,8

44 Lô Lô 3.615 97,4

45 Mảng 3.525 99,3

46 Cơ Lao 1.078 45,5

47 Bố Y 2.039 90,2

48 Cống 2.185 99,5

Biểu 39: Số người DTTS và tỷ lệ người DTTS biết tiếng dân tộc mình

Chung cho các hộ dân tộc 
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STT Tên dân tộc
Số người DTTS biết tiếng dân tộc 

của mình (người)

Tỷ lệ người DTTS biết tiếng dân 

tộc mình (%)

49 Si La 685 99,8

50 Pu Péo 554 86,0

51 Rơ Măm 414 99,1

52 Brâu 391 99,7

53 Ơ Đu 100 27,7

Ghi chú : Chỉ tiêu tỷ lệ không bao gồm các trường hợp không xác định.
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